
Phụ lục 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND  ngày        /3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan 

phối hợp 

Thời 

hạn 

hoàn 

thành 

I 
Công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế, 

chính sách, pháp luật 
   

1 

Tham mưu trình UBND tỉnh hoặc ban hành theo 

thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP, chế 

biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản 

nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành). 

Các cơ quan            

liên quan 

 

Thường 

xuyên 

2 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và mở rộng 

vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm 

chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương; 

nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng an toàn, truy 

xuất được nguồn gốc. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

(Chi cục chuyên ngành, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính Sở, Văn phòng điều 

phối Nông thôn mới). 

Các cơ quan 

liên quan 

Năm 

2024 

3 

Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản liên quan đến công tác quản lý VTNN, 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản.                             

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành). 

Các cơ quan  

liên quan 

Khi có 

yêu cầu 

II 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, ATTP, 

chế biến và phát triển thị trường.     

   



2 

 

1 

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quản 

lý lĩnh vực chất lượng, ATTP, chế biến, phát triển thị 

trường của ngành 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục Quản lý chuyên ngành) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Theo kế 

hoạch 

2 

Cập nhật thông tin, dữ liệu và khai thác CSDL của 

ngành và hệ thống CSDL quốc gia về chất lượng, 

ATTP, chế biến và thị trường nông, lâm, thủy sản. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục Quản lý chuyên ngành) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Các Sở, ban 

ngành có liên 

quan; 

 

Theo kế 

hoạch 

3 

Xây dựng, vận hành các trang thông tin điện tử về 

chất lượng, ATTP, chế biến và thị trường nông, lâm, 

thủy sản. 

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương; Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Năm 

2024 

4 

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 

thực thi 100% các thủ tục hành chính được thực hiện 

trên môi trường mạng. 

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Chi cục Quản lý chuyên 

ngành, Văn phòng Sở) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Năm 

2024 

III 

Phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền 

thông về chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản, 

gia tăng chế biến và phát triển thị trường. 

   

1 

Tuyên truyền, cập nhật, phổ biến thông tin thị 

trường; pháp luật về chất lượng VTNN, ATTP nông, 

lâm, thủy sản, các quy định; tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

an toàn, các quy định xử phạt hành chính, xử lý hình 

sự vi phạm quy định về ATTP. Tăng cường truyền 

thông quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, 

thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn 

gốc xuất xứ. 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương; Y tế; Công 

an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Các Sở, ban 

ngành có liên 

quan; 

- Các cơ quan 

thông tin đại 

chúng. 

Thường 

xuyên 



3 

 

2 

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển 

giao khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, 

chuyển mạnh sang chế biến sâu, chế biến tinh và kết 

nối tiêu thụ sản phẩm. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành, Trung 

tâm Khuyến nông)  

- Các cơ quan có 

liên quan; 

- Các cơ quan 

thông tin đại 

chúng. 

Năm 

2024 

3 

 

Phối hợp với cơ quan truyền thông cung cấp thông 

tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, phản ánh đầy đủ về 

công tác quản lý ATTP; công khai kết quả thẩm 

định, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 

lĩnh vực chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành, Thanh 

tra Sở); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các phương tiện 

thông tin đại chúng 

Thường 

xuyên 

4 

Triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo chất 

lượng, ATTP đã ký giữa Chính phủ với Hội Nông 

dân, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan; UBND 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

Năm 

2024 

IV 

Triển khai công tác đảm bảo chất lượng, ATTP, 

gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng 

yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

   

1 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và 

phát triển thị trường trong các Chương trình, Đề án, 

Kế hoạch... đã được UBND tỉnh ban hành. 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương; Y tế;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Năm 

2024 

 

2 

Xây dựng mô hình Ban/Tổ giám sát ATTP tại cơ sở 

ở cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các xã nông 

thôn mới có sự tham gia của Ban quản lý nông thôn 

mới, Chi hội nông dân, Chi hội phụ nữ và lực lượng 

khuyến nông cộng đồng.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở: Nông 

nghiệp và PTNT, 

Công Thương, Y 

tế; các hội toàn thể 

 

Năm 

2024 

3 Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Các cơ quan liên Năm 



4 

 

nghiệp, nông thôn có hiệu quả gắn với đảm bảo chất 

lượng, ATTP. 

thôn (Các Chi cục chuyên ngành); 

- UBND các huyện,thị xã, thành phố. 

quan và các hội 

toàn thể 

2024 

4 

Hướng dẫn, hỗ trợ cải thiện bảo quản, chế biến sau 

thu hoạch, ổn định chất lượng, đa dạng hóa sản 

phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Các Chi cục chuyên ngành) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Năm 

2024 

5 

Tổ chức vùng sản xuất, hợp tác sản xuất, cấp mã số 

vùng trồng, vùng nuôi, mã số cơ sở nuôi, cơ sở đóng 

gói; liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an 

toàn, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc từ sản 

xuất đến tiêu dùng. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

6 
 Tham mưu xây dựng, vận hành mô hình chợ đầu 

mối, chợ truyền thống đảm bảo ATTP. 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện,thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Theo kế 

hoạch 

7 

Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình 

khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, ATTP; 

chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về công 

nghệ bảo quản, chế biến sâu; ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, 

kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, 

an toàn,...  

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Các Chi cục Quản lý chuyên ngành, 

Trung tâm Khuyến Nông tỉnh), Công 

Thương; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Theo Kế 

hoạch 

8 

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp; tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện ATTP 

trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, 

thủy sản tươi sống; ... 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành, Phòng 

Kế hoạch - Tài chính Sở); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

9 

Tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối 

sản xuất, tiêu thụ và quảng bá thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản an toàn. 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục Quản lý chất lượng 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

 

Theo kế 

hoạch 



5 

 

nông lâm sản và thuỷ sản, Văn phòng 

điều phối xây dựng nông thôn mới 

tỉnh). 

10 

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây 

dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy 

xuất được nguồn gốc sản phẩm. 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Các Chi cục chuyên ngành) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Thường 

xuyên 

 

V 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, 

xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định 

về chất lượng, ATTP 

   

1 

Thống kê, thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018, Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về việc Quy 

định phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Thường 

xuyên 

2 

Tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc ký cam kết các 

cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP theo Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh phân công 

tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

17/01/2020 về việc Quy định phân cấp cơ quan thẩm 

định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

UBND các cấp: huyện, thị xã, thành 

phố, xã, phường, thị trấn. 

Các cơ quan 

liên quan 

Thường 

xuyên 
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3 

 

Đề xuất xây dựng, hỗ trợ cơ sở xây dựng logo nhận 

diện cơ sở sản xuất, kinh doanh được chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Thường 

xuyên 

4 Lấy mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng VTNN. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

(Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, 

Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản) 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

các cơ quan liên 

quan 

Theo kế 

hoạch 

5 

Lấy mẫu giám sát trên diện rộng sản phẩm thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản có nguy cơ rủi ro cao và 

cảnh báo nguy cơ gây mất ATTP (tập trung sản 

phẩm tự công bố, sản phẩm OCOP và cơ sở không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo 

ATTP). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

(Các Chi cục chuyên ngành). 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

các cơ quan liên 

quan 

Theo kế 

hoạch 

6 

Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, ưu 

tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, sơ chế, 

bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; thực 

phẩm đông lạnh, chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

an toàn; truy xuất và xử lý triệt để trường hợp vi 

phạm theo quy định. 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Thanh tra Sở);   

 - Công an tỉnh. 

Các sở, ban, ngành 

liên quan; UBND 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

Theo kế 

hoạch 

7 

Chủ động thực hiện điều tra, thanh tra, triệt phá các 

đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, 

buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 

y ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng 

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh. 

 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT (Chi cục 

chuyên ngành; 

Thanh tra Sở) 

Thường 

xuyên 
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trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;  các cơ sở 

kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật đông 

lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm 

ATTP trên địa bàn tỉnh.  

VI Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực quản lý    

1 

Tổ chức, cử công chức tham gia  đào tạo, bồi dưỡng, 

nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng VTNN và 

ATTP. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành, Thanh 

tra Sở); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Theo kế 

hoạch 

2 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa 

thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Các Sở, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Trung tâm phục vụ 

- Kiểm soát thủ tục 

hành chính  

Thường 

xuyên 

3 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về 

công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP quy định 

tại Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 

16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về chế độ báo báo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục chuyên ngành, Thanh 

tra Sở); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Các cơ quan 

liên quan 

Thường 

xuyên 

4 

Kiểm tra các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện 

thẩm định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Các cơ quan 

liên quan 

Quý 

IV/2024 

 
  


